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HUYỆN KIM SƠN

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ

(Kèm theo Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Các xã

1 Xuân Chính 25 0,43
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,94 33,1% 5.827 72,8%

2 Chất Bình 33 0,61
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
5,92 28,2% 5.401 67,5%

3 Hồi Ninh 31 0,56
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
5,74 27,3% 5.558 69,5%

4 Kim Định 25 0,43
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
4,90 23,3% 5.835 72,9%

5 Ân Hoà 28 0,37
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
7,35 35,0% 7.660 95,8%

6 Hùng Tiến 27 0,41
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
5,35 25,5% 6.507 81,3%

7 Như Hoà 60 0,84
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
5,88 28,0% 7.169 89,6%

8 Quang Thiện 58 0,58
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
8,09 38,5% 9.968 124,6%

9 Đồng Hướng 34 0,37
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,76 32,2% 9.272 115,9%

10 Kim Chính 43 0,43
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
8,77 41,8% 10.117 126,5%

11 Thượng Kiệm 39 0,50
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,81 32,4% 7.803 97,5%

12 Lưu Phương 46 0,53
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,47 30,8% 8.636 108,0%

13 Tân Thành 31 0,59
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
4,45 21,2% 5.231 65,4%
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14 Yên Lộc 53 0,60
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
7,13 33,9% 8.876 111,0%

15 Lai Thành 58 0,41
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
10,49 50,0% 14.004 175,1%

16 Định Hóa 33 0,45
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,64 31,6% 7.309 91,4%

17 Văn Hải 31 0,34
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,64 31,6% 9.041 113,0%

18 Kim Tân 30 0,39
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
8,16 38,9% 7.764 97,1%

19 Kim Mỹ 44 0,37
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
8,49 40,4% 11.936 149,2%

20 Cồn Thoi 21 0,20
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
8,30 39,5% 10.322 129,0%

21 Kim Đông 25 0,51
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
6,53 31,1% 4.892 61,2%

22 Kim Trung 12 0,28
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
4,47 21,3% 4.252 53,2%

23 Kim Hải 18 0,47
ĐVHC nông thôn 

vùng ĐBSH
5,75 27,4% 3.819 47,7%

II Các thị trấn

1 Phát Diệm 65 0,64 1,05 7,5% 10.227 127,8%

2 Bình Minh 42 0,94 9,11 65,0% 4.471 55,9%

III Bãi bồi ven biển 73,60

912 239,78 191.897TỔNG CỘNG


